KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG LỚP B1. Thời gian: 3 tuần (22/12/2025 - 10/01/2026)
	NỘI DUNG
	Dự án STEAM:  Làm bè nổi
22/12 – 27/12/2025
	Đường phố và những chiếc xe
29/12 – 3/1/2026
	An toàn khi đi máy bay
5/1 – 10/1/2026

	Giáo viên dạy
	Dương Cẩm Vân
	Lê Thị Ngát
	Dương Cẩm Vân

	HĐH
	Thứ 2
	LVPT: PTTC
Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
	LVPT: PTTM
Vận động theo TTC: Đường em đi
	LVPT: PTTC
Bật qua vật cản

	
	Thứ 3
	LVPT: PTNT
Khám phá nguyên liệu chìm -  nổi E2,E3
	LVPT: PTTCKNXH
An toàn khi đi xe máy

	LVPT: PTTCKNXH
An toàn khi đi máy bay


	
	Thứ 4
	LVPT: PTTM
Hát: Em đi chơi thuyền
	LVPT: PTNT
Khám phá xe đạp 
	LVPT: PTNN
Truyện: Bé Bi đi máy bay

	
	Thứ 5
	LVPT: PTNT
Tách gộp trong phạm vi 3
	Nghỉ tết Dương lịch
	LVPT:PTNT
Số 4 (Tiết 1)

	
	Thứ 6
	LVPT: PTTM
Làm bè nổi E4
	LVPT: PTNN
Thơ: Bé tập đi xe đạp
HĐTN: Làm mì trộn spaghety
	LVPT: PTTM
Gấp máy bay


	
	Thứ 7
	LVPT: PTNN
Ôn: Tách gộp trong phạm vi 3
	LVPT: PTTCKNXH
Ôn: An toàn khi đi xe máy
	LVPT: PTNT
Ôn: Số 4 (tiết 1)

	HĐ
NT
	Thứ 2
	- Quan sát: Lắng nghe âm thanh khác nhau. 
TCVĐ: Bước đi kỳ diệu
- Chơi tự do: Tìm, sưu tầm các nguyên liệu có thể nổi trên nước để làm bè nổi (hộp, chai lọ,ống tre nứa, dóc, tấm nhựa, phao, xốp…)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: xe máy.
TCVĐ: Sử dụng phần mềm đo trên điện thoại đo chiều dài, chiều cao của xe máy, xe đạp
Trò chơi: Vượt chướng ngại vật.
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Đèn giao thông
https://www.youtube.com/watch?v=Cl9XHJ7ZRgA
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: khu cổ tích, quan sát bầu trời. 
- TCVĐ: Trò chơi Sasuke Việt Nam
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích



	
	Thứ 5
	- Quan sát: Mô hình trồng rau thủy canh.
TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi dân gian: Đua thuyền
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Dựng thuyền táo
https://www.youtube.com/watch?v=XwpPRHrDMJg 
Sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí bè nổi (E4)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: Xe đạp.
TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi dân gian: Ô tô và chim sẻ 
- Chơi tự do: Thực hành mô phỏng tham gia giao thông trên sân trường. Đi theo tín hiệu đèn
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Vườn nhà bác Gấu
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích
	- Quan sát: nhụy hoa mười giờ bằng phần mềm kính lúp. Đo cây bằng phần mềm Đo trên Ip
- TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi vận động: Đi tàu hỏa, bánh xe quay
- Chơi tự do: Thí nghiệm: quả bóng  biết bay.
https://youtu.be/1KR5UYbyEfw?si=BSuHIFa9uPlf3Csf
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Chơi kỹ thuật.
+ Vườn cổ tích

	HĐC
	Thứ 2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h 30)
- Trò chuyện, xem video về đặc điểm, công dụng, hình thức hoạt động của bè nổi, xem video cách làm bè nổi, các nguyên liệu làm bè nổi: chai nhựa, cây gỗ, bẹ chuối,...(E2, E3) 
- Dạy trẻ cách xem hạn sử dụng trên bao bì thực phẩm.
https://www.youtube.com/watch?v=Ih5q4BhULgk
 - Trẻ chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h 30)
- Sử dụng máy tính, điện thoại xem video: Tìm hiểu về ptgt đường bộ https://www.youtube.com/watch?v=LUzViB8qEWM- Chơi tự do theo ý thích
- Nghe câu chuyện "Vâng lời mẹ dạy"
Tác giả: Cô giáo:   Lê Thị Quỳnh Liên + Phạm Thị Chi
https://drive.google.com/drive/folders/1wnHR_Ug_AFBE6l80rDdb9r6-
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h 30)
- Trò chuyện, xem video về đặc điểm, công dụng, hình thức hoạt động của máy bay, kinh khí cầu.  xem video cách làm các kiểu máy bay, kinh khí cầu từ các nguyên vật liệu: Chai nhựa, bóng nhựa, túi bóng, que kem...
- Chơi tự do theo ý thích.


	
	Thứ 3
	- Trò chuyện, thảo luận cho trẻ xem tranh ảnh, video tìm hiểu về quy định an toàn khi đi trên tàu, thuyền, bè
- Trò chơi: Rung chuông vàng An toàn khi đi trên tàu, bè. Cho trẻ thực hành mô phỏng bằng sa bàn an toàn khi  ngồi trên tàu, bè, thuyền. (E2)
- Xem (Cách thức hoạt động của từng loại tàu, bè (E2, E3)
	- Sưu tầm nguyên vật liệu xếp các mô hình phương tiện giao thông.
- Trò chơi: Rung chuông vàng: Khám phá một số PTGT đường bộ 
https://docs.google.com/presentation/d/1ar9rqhcy3LAQurq6QKd52bX7UaRDD2vR/edit?usp=sharing&ouid=117372484568504748344&rtpof=true&sd=true 
-  Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
- Trò chơi: Quizizz: Bé tìm hiểu về giao thông
https://quizizz.com/join?gc=68761453
- Thực hành: Thắt dây an toàn, ngồi đúng số ghế, không chạy nhảy, đùa nghịch, không mang theo đồ sắc nhọn, không sử dụng điện thoại, ipad,... khi đi trên máy bay.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ 4
	- Trò chuyện, quan sát, xem video, tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng của những nguyên liệu để tạo ra bè nổi Phân loại, lựa chọn nguyên liệu làm bè nổi
- Quan sát mô hình chiếc thuyền 3D qua máy tính, điện thoại
https://mozaweb.vn/vi/search?search=thuy%E1%BB%81n
- Trò chơi: Ra khơi cùng thủy thủ. 
- Vẽ bản thiết kế: Bè nổi (E4)
	- Bé tìm hiểu về luật giao thông
https://quizizz.com/join?gc=68761453
Hưỡng dẫn trẻ đội mũ bảo hiểm đúng cách
- Trò chơi: Em là người văn minh
Thực hành một số quy định nơi công cộng. (Ngã tư đường phố, qua đường)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Thực hành: Thắt dây an toàn, mặc áo phao, soát vé và ngồi lên máy bay.
- Trò chơi: Tiếp viên hàng không và hành khách vui vẻ.
- Đóng vai: Đưa bạn đến trường, Chuyến bay yêu thương.
- Trò chơi Quizizz: An toàn khi đi máy bay
https://mnhoanghia.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/an-toan-khi-di-may-bay-mnhn/ct/22880/152521?qi=999

	
	Thứ 5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h 30)
- Xem mô hình bè nổi từ chai nhựa:https://youtu.be/MYlmpo22SaE?si=M5iCEVri67xWSMdY
(E4)
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm   bè nổi (E4)
- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Cá Ơi Đâu Rồi, An Toàn Khi Đi Tàu Thuyền https://www.youtube.com/watch?v=tktITWDSO9U. I225
- Trò chơi: finger Math, Thi ai đếm đúng.
	- Nghỉ tết dương lịch
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h – 15h 30)
- Sân chơi STEAM: Ghép hình sáng tạo.
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu. Vẽ PTGT bé thích
- Chơi tự do theo ý thích
- Vệ sinh lớp học.



	
	Thứ 6
	- Xem tìm hiểu một số loại bè (E5)
-  Xem video, tìm hiểu cách tạo ra mô hình bè nổi  từ các nguyên liệu gần gũi: hộp sữa và que kem, tre, nứa, can, chai nhựa( E5) 
https://youtu.be/zylNF-22tUs?si=kW_exVsvkAr4RSzn
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: Bè nổi. Tổng kết chủ đề (E6)
- Nêu gương bé ngoan.

	- Thực hành đóng kịch, kể lại chuyện trong các hoạt động.
- Trò chơi ÂN: The voice kids Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song la, bộ gõ cơ thể.. để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 
- Chơi tự do theo ý thích. 
- Nêu gương bé ngoan


	- Hội thi đọc Thơ: Trẻ quét mã QR để tham gia hội thi
Xem và đọc một số bài thơ qua Sách điện tử Ebook:
Tác giả: Cô giáo: Vũ Thị Hồng Châu
+ Đèn báo giao thông
+ Luật giao thông
+ Mũ bảo hiểm 
https://heyzine.com/flip-book/c7d0bb7087.html
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Nêu gương bé ngoan.


[bookmark: _heading=h.30j0zll]







KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG LỚP B2. Thời gian: 3 tuần (22/12/2025 - 10/01/2026)
	NỘI DUNG
	Dự án STEAM:  Làm bè nổi
22/12 – 27/12/2025
	Đường phố và những chiếc xe
29/12 – 3/1/2026
	An toàn khi đi máy bay
5/1 – 10/1/2026

	Giáo viên dạy
	Phạm Thị Chi
	Bùi Thị Linh
	Phạm Thị Chi

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTM
Hát: Em đi chơi thuyền

	LVPT: PTNN
Thơ: Bé tập đi xe đạp

	LVPT: PTTC
Bật qua vật cản

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Tách gộp trong phạm vi 3
	LVPT: PTNT
Khám phá xe đạp 

	LVPT: PTNN
Truyện: Bé Bi đi máy bay


	
	Thứ
4
	LVPT: PTTC
Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
	LVPT: PTTCKNXH
An toàn khi đi xe máy

	LVPT:PTNT
Số 4 (Tiết 1)


	
	Thứ
5
	LVPT: PTNT
Khám phá nguyên liệu chìm -  nổi E2, E3 
	Nghỉ tết Dương lịch
	LVPT: PTTCKNXH
An toàn khi đi máy bay


	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Làm bè nổi E4
	LVPT: PTTM
Vận động theo TTC: Đường em đi Hoạt động trải nghiệm: Làm mì trộn spaghety
	LVPT: PTTM
Gấp máy bay


	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn: Tách gộp trong phạm vi 3

	LVPT: PTTCKNXH
Ôn: An toàn khi đi xe máy

	LVPT: PTNT
Ôn: Số 4 (tiết 1)


	HĐ
NT
	Thứ
3
	- Quan sát: Lắng nghe âm thanh khác nhau. 
TCVĐ: Bước đi kỳ diệu
- Chơi tự do: Tìm, sưu tầm các nguyên liệu có thể nổi trên nước để làm bè nổi (hộp, chai lọ,ống tre nứa, dóc, tấm nhựa, phao, xốp…)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Xe máy.
TCVĐ: Sử dụng phần mềm đo trên điện thoại đo chiều dài, chiều cao của xe máy, xe đạp
Trò chơi: Vượt chướng ngại vật.
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Đèn giao thông
https://www.youtube.com/watch?v=Cl9XHJ7ZRgA
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Khu cổ tích, quan sát bầu trời. 
- TCVĐ: Trò chơi Sasuke Việt Nam
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá




	
	Thứ
6
	- Quan sát: Mô hình trồng rau thủy canh.
TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi dân gian: Đua thuyền
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Dựng thuyền táo
https://www.youtube.com/watch?v=XwpPRHrDMJg 
Sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí bè nổi (E4)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Xe đạp.
TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi dân gian: Ô tô và chim sẻ 
- Chơi tự do: Thực hành mô phỏng tham gia giao thông trên sân trường. Đi theo tín hiệu đèn
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Nhụy hoa mười giờ bằng phần mềm kính lúp. Đo cây bằng phần mềm Đo trên Ip
- TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi vận động: Đi tàu hỏa, bánh xe quay
- Chơi tự do: Thí nghiệm: quả bóng  biết bay.
https://youtu.be/1KR5UYbyEfw?si=BSuHIFa9uPlf3Csf
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Trò chuyện, xem video về đặc điểm, công dụng, hình thức hoạt động của bè nổi, xem video cách làm bè nổi, các nguyên liệu làm bè nổi: Chai nhựa, cây gỗ, bẹ chuối,...(E2, E3) 
- Dạy trẻ cách xem hạn sử dụng trên bao bì thực phẩm.
https://www.youtube.com/watch?v=Ih5q4BhULgk
 - Trẻ chơi tự do theo ý thích
	- Sử dụng máy tính, điện thoại xem video: Tìm hiểu về ptgt đường bộ https://www.youtube.com/watch?v=LUzViB8qEWM- Chơi tự do theo ý thích
- Nghe câu chuyện "Vâng lời mẹ dạy"
Tác giả: Cô giáo:   Lê Thị Quỳnh Liên + Phạm Thị Chi
https://drive.google.com/drive/folders/1wnHR_Ug_AFBE6l80rDdb9r6-
	- Trò chuyện, xem video về đặc điểm, công dụng, hình thức hoạt động của máy bay, kinh khí cầu.  xem video cách làm các kiểu máy bay, kinh khí cầu từ các nguyên vật liệu: Chai nhựa, bóng nhựa, túi bóng, que kem...
- Chơi tự do theo ý thích.


	
	Thứ
3
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Trò chuyện, thảo luận cho trẻ xem tranh ảnh, video tìm hiểu về quy định an toàn khi đi trên tàu, thuyền, bè
- Trò chơi: Rung chuông vàng An toàn khi đi trên tàu, bè. Cho trẻ thực hành mô phỏng bằng sa bàn an toàn khi  ngồi trên tàu, bè, thuyền. (E2)
- Xem (Cách thức hoạt động của từng loại tàu, bè (E2, E3)
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Sưu tầm nguyên vật liệu xếp các mô hình phương tiện giao thông.
- Trò chơi: Rung chuông vàng: Khám phá một số PTGT đường bộ 
https://docs.google.com/presentation/d/1ar9rqhcy3LAQurq6QKd52bX7UaRDD2vR/edit?usp=sharing&ouid=117372484568504748344&rtpof=true&sd=true 
-  Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Trò chơi: Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
- Trò chơi: Quizizz: Bé tìm hiểu về giao thông
https://quizizz.com/join?gc=68761453
- Thực hành: Thắt dây an toàn, ngồi đúng số ghế, không chạy nhảy, đùa nghịch, không mang theo đồ sắc nhọn, không sử dụng điện thoại, ipad,... khi đi trên máy bay.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Trò chuyện, quan sát, xem video, tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng của những nguyên liệu để tạo ra bè nổi Phân loại, lựa chọn nguyên liệu làm bè nổi
- Quan sát mô hình chiếc thuyền 3D qua máy tính, điện thoại
https://mozaweb.vn/vi/search?search=thuy%E1%BB%81n
- Trò chơi: Ra khơi cùng thủy thủ. 
- Vẽ bản thiết kế: Bè nổi (E4)
	- Bé tìm hiểu về luật giao thông
https://quizizz.com/join?gc=68761453
Hưỡng dẫn trẻ đội mũ bảo hiểm đúng cách
- Trò chơi: Em là người văn minh
Thực hành một số quy định nơi công cộng. (Ngã tư đường phố, qua đường)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Thực hành: Thắt dây an toàn, mặc áo phao, soát vé và ngồi lên máy bay.
- Trò chơi: Tiếp viên hàng không và hành khách vui vẻ.
- Đóng vai: Đưa bạn đến trường, Chuyến bay yêu thương.
- Trò chơi Quizzi: An toàn khi đi máy bay
https://mnhoanghia.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/an-toan-khi-di-may-bay-mnhn/ct/22880/152521?qi=999

	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Xem mô hình bè nổi từ chai nhựa:https://youtu.be/MYlmpo22SaE?si=M5iCEVri67xWSMdY
(E4)
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm   bè nổi (E4)
- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Cá Ơi Đâu Rồi, An Toàn Khi Đi Tàu Thuyền https://www.youtube.com/watch?v=tktITWDSO9U. I225
- Trò chơi: finger Math, Thi ai đếm đúng.
	- Nghỉ tết dương lịch
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(14h15– 14h45)
- Sân chơi STEAM: Ghép hình sáng tạo.
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu. Vẽ PTGT bé thích
- Chơi tự do theo ý thích
- Vệ sinh lớp học.



	
	Thứ
6
	- Xem tìm hiểu một số loại bè (E5)
-  Xem video, tìm hiểu cách tạo ra mô hình bè nổi  từ các nguyên liệu gần gũi: hộp sữa và que kem, tre, nứa, can, chai nhựa( E5) 
https://youtu.be/zylNF-22tUs?si=kW_exVsvkAr4RSzn
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: Bè nổi. Tổng kết chủ đề (E6)
- Nêu gương bé ngoan.

	- Thực hành đóng kịch, kể lại chuyện trong các hoạt động.
- Trò chơi ÂN: The voice kids Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song la, bộ gõ cơ thể.. để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 
- Chơi tự do theo ý thích. 
- Nêu gương bé ngoan


	- Hội thi đọc Thơ: Trẻ quét mã QR để tham gia hội thi
Xem và đọc một số bài thơ qua Sách điện tử Ebook:
Tác giả: Cô giáo: Vũ Thị Hồng Châu
+ Đèn báo giao thông
+ Luật giao thông
+ Mũ bảo hiểm 
https://heyzine.com/flip-book/c7d0bb7087.html
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Nêu gương bé ngoan.






KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG LỚP B3. Thời gian: 3 tuần (22/12/2025 - 10/01/2026)
	NỘI DUNG
	Dự án STEAM:  Làm bè nổi
22/12 – 27/12/2025
	Đường phố và những chiếc xe
29/12 – 3/1/2026
	An toàn khi đi máy bay
5/1 – 10/1/2026

	Giáo viên dạy
	Hoàng Thị Nhi
	Nguyễn Thị Lệ
	Hoàng Thị Nhi

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
	LVPT: PTTM
Vận động theo TTC: Đường em đi
	LVPT: PTTC
Bật qua vật cản

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Khám phá nguyên liệu chìm -  nổi E2,E3
	LVPT: PTNT
Khám phá xe đạp 

	LVPT:PTNT
Số 4 (Tiết 1)


	
	Thứ
4
	LVPT: PTTM
Hát: Em đi chơi thuyền

	LVPT: PTTCKNXH
An toàn khi đi xe máy

	LVPT: PTNN
Truyện: Bé Bi đi máy bay


	
	Thứ
5
	LVPT: PTNT
Tách gộp trong phạm vi 3
	Nghỉ tết Dương lịch
	LVPT: PTTCKNXH
An toàn khi đi máy bay


	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Làm bè nổi (E4)
	LVPT: PTNN
Thơ: Bé tập đi xe đạp
Hoạt động trải nghiệm: Làm mì trộn spaghety
	LVPT: PTTM
Gấp máy bay


	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn: Tách gộp trong phạm vi 3

	LVPT: PTTCKNXH
Ôn: An toàn khi đi xe máy

	LVPT: PTNT
Ôn: Số 4 (tiết 1)


	HĐNT
	Thứ
2
	- Quan sát: Lắng nghe âm thanh khác nhau. 
TCVĐ: Bước đi kỳ diệu
- Chơi tự do: Tìm, sưu tầm các nguyên liệu có thể nổi trên nước để làm bè nổi (hộp, chai lọ,ống tre nứa, dóc, tấm nhựa, phao, xốp…)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: xe máy.
TCVĐ: Sử dụng phần mềm đo trên điện thoại đo chiều dài, chiều cao của xe máy, xe đạp
Trò chơi: Vượt chướng ngại vật.
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Đèn giao thông
https://www.youtube.com/watch?v=Cl9XHJ7ZRgA
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: khu cổ tích, quan sát bầu trời. 
- TCVĐ: Trò chơi Sasuke Việt Nam
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá




	
	Thứ
5
	- Quan sát: Mô hình trồng rau thủy canh.
TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi dân gian: Đua thuyền
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Dựng thuyền táo
https://www.youtube.com/watch?v=XwpPRHrDMJg 
Sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí bè nổi (E4)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Xe đạp.
TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi dân gian: Ô tô và chim sẻ 
- Chơi tự do: Thực hành mô phỏng tham gia giao thông trên sân trường. Đi theo tín hiệu đèn
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: nhụy hoa mười giờ bằng phần mềm kính lúp. Đo cây bằng phần mềm Đo trên Ip
- TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi vận động: Đi tàu hỏa, bánh xe quay
- Chơi tự do: Thí nghiệm: quả bóng  biết bay.
https://youtu.be/1KR5UYbyEfw?si=BSuHIFa9uPlf3Csf
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Trò chuyện, xem video về đặc điểm, công dụng, hình thức hoạt động của bè nổi, xem video cách làm bè nổi, các nguyên liệu làm bè nổi: chai nhựa, cây gỗ, bẹ chuối,...(E2, E3) 
- Dạy trẻ cách xem hạn sử dụng trên bao bì thực phẩm.
https://www.youtube.com/watch?v=Ih5q4BhULgk
 - Trẻ chơi tự do theo ý thích
	- Sử dụng máy tính, điện thoại xem video: Tìm hiểu về ptgt đường bộ https://www.youtube.com/watch?v=LUzViB8qEWM- Chơi tự do theo ý thích
- Nghe câu chuyện "Vâng lời mẹ dạy"
Tác giả: Cô giáo:   Lê Thị Quỳnh Liên + Phạm Thị Chi
https://drive.google.com/drive/folders/1wnHR_Ug_AFBE6l80rDdb9r6-
	- Trò chuyện, xem video về đặc điểm, công dụng, hình thức hoạt động của máy bay, kinh khí cầu.  xem video cách làm các kiểu máy bay, kinh khí cầu từ các nguyên vật liệu: Chai nhựa, bóng nhựa, túi bóng, que kem...
- Chơi tự do theo ý thích.


	
	Thứ
3
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h30 – 16h)
- Trò chuyện, thảo luận cho trẻ xem tranh ảnh, video tìm hiểu về quy định an toàn khi đi trên tàu, thuyền, bè
- Trò chơi: Rung chuông vàng An toàn khi đi trên tàu, bè. Cho trẻ thực hành mô phỏng bằng sa bàn an toàn khi  ngồi trên tàu, bè, thuyền. (E2)
- Xem (Cách thức hoạt động của từng loại tàu, bè (E2, E3)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h30 – 16h)
- Sưu tầm nguyên vật liệu xếp các mô hình phương tiện giao thông.
- Trò chơi: Rung chuông vàng: Khám phá một số PTGT đường bộ 
https://docs.google.com/presentation/d/1ar9rqhcy3LAQurq6QKd52bX7UaRDD2vR/edit?usp=sharing&ouid=117372484568504748344&rtpof=true&sd=true 
-  Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h30 – 16h)
- Trò chơi: Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
- Trò chơi: Quizizz: Bé tìm hiểu về giao thông
https://quizizz.com/join?gc=68761453
- Thực hành: Thắt dây an toàn, ngồi đúng số ghế, không chạy nhảy, đùa nghịch, không mang theo đồ sắc nhọn, không sử dụng điện thoại, ipad,... khi đi trên máy bay.

	
	Thứ
4
	- Trò chuyện, quan sát, xem video, tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng của những nguyên liệu để tạo ra bè nổi Phân loại, lựa chọn nguyên liệu làm bè nổi
- Quan sát mô hình chiếc thuyền 3D qua máy tính, điện thoại
https://mozaweb.vn/vi/search?search=thuy%E1%BB%81n
- Trò chơi: Ra khơi cùng thủy thủ. 
- Vẽ bản thiết kế: Bè nổi (E4)
	- Bé tìm hiểu về luật giao thông
https://quizizz.com/join?gc=68761453
Hưỡng dẫn trẻ đội mũ bảo hiểm đúng cách
- Trò chơi: Em là người văn minh
Thực hành một số quy định nơi công cộng. (Ngã tư đường phố, qua đường)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Thực hành: Thắt dây an toàn, mặc áo phao, soát vé và ngồi lên máy bay.
- Trò chơi: Tiếp viên hàng không và hành khách vui vẻ.
- Đóng vai: Đưa bạn đến trường, Chuyến bay yêu thương.
- Trò chơi Quizizz: An toàn khi đi máy bay
https://mnhoanghia.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/an-toan-khi-di-may-bay-mnhn/ct/22880/152521?qi=999

	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30– 16 h)
- Xem mô hình bè nổi từ chai nhựa:https://youtu.be/MYlmpo22SaE?si=M5iCEVri67xWSMdY
(E4)
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm   bè nổi (E4)
- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Cá Ơi Đâu Rồi, An Toàn Khi Đi Tàu Thuyền https://www.youtube.com/watch?v=tktITWDSO9U. I225
- Trò chơi: finger Math, Thi ai đếm đúng.
	- Nghỉ tết dương lịch
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Sân chơi STEAM: Ghép hình sáng tạo.
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu. Vẽ PTGT bé thích
- Chơi tự do theo ý thích
- Vệ sinh lớp học.



	
	Thứ
6
	- Xem tìm hiểu một số loại bè (E5)
-  Xem video, tìm hiểu cách tạo ra mô hình bè nổi  từ các nguyên liệu gần gũi: hộp sữa và que kem, tre, nứa, can, chai nhựa( E5) 
https://youtu.be/zylNF-22tUs?si=kW_exVsvkAr4RSzn
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: Bè nổi. Tổng kết chủ đề (E6)
- Nêu gương bé ngoan.

	- Thực hành đóng kịch, kể lại chuyện trong các hoạt động.
- Trò chơi ÂN: The voice kids Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song la, bộ gõ cơ thể.. để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 
- Chơi tự do theo ý thích. 
- Nêu gương bé ngoan


	- Hội thi đọc Thơ: Trẻ quét mã QR để tham gia hội thi
Xem và đọc một số bài thơ qua Sách điện tử Ebook:
Tác giả: Cô giáo: Vũ Thị Hồng Châu
+ Đèn báo giao thông
+ Luật giao thông
+ Mũ bảo hiểm 
https://heyzine.com/flip-book/c7d0bb7087.html
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Nêu gương bé ngoan.


















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG LỚP B4. Thời gian: 3 tuần (22/12/2025 - 10/01/2026)
	NỘI DUNG
	Dự án STEAM:  Làm bè nổi
22/12 – 27/12/2025
	PTGT đường bộ 
29/12 – 3/1/2026
	An toàn khi đi máy bay
5/1 – 10/1/2026

	Giáo viên dạy
	Ngô Thị Tân 
	Đỗ Thị Hường 
	Ngô Thị Tân 

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
	LVPT: PTNT
Khám phá xe đạp 

	LVPT: PTTC
Bật qua vật cản

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Khám phá nguyên liệu chìm -  nổi E2,E3
	LVPT: PTTM
Vận động theo TTC: Đường em đi

	LVPT: PTNN
Truyện: Bé Bi đi máy bay



	
	Thứ
4
	LVPT: PTNT
Tách gộp trong phạm vi 3
	LVPT: PTTCKNXH
An toàn khi đi xe máy

	LVPT: PTTCKNXH
An toàn khi đi máy bay


	
	Thứ
5
	LVPT: PTTM
Hát: Em đi chơi thuyền

	Nghỉ tết Dương lịch
	LVPT:PTNT
Số 4 (Tiết 1)


	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Làm bè nổi E4
	LVPT: PTNN
Thơ: Bé tập đi xe đạp
Hoạt động trải nghiệm: Làm mì trộn spaghety
	LVPT: PTTM
Gấp máy bay


	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn: Tách gộp trong phạm vi 3

	LVPT: PTTCKNXH
Ôn: An toàn khi đi xe máy

	LVPT: PTNT
Ôn: Số 4 (tiết 1)


	HĐNT
	Thứ
2
	- Quan sát: Lắng nghe âm thanh khác nhau. 
TCVĐ: Bước đi kỳ diệu
- Chơi tự do: Tìm, sưu tầm các nguyên liệu có thể nổi trên nước để làm bè nổi (hộp, chai lọ,ống tre nứa, dóc, tấm nhựa, phao, xốp…)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: xe máy.
TCVĐ: Sử dụng phần mềm đo trên điện thoại đo chiều dài, chiều cao của xe máy, xe đạp
Trò chơi: Vượt chướng ngại vật.
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Đèn giao thông
https://www.youtube.com/watch?v=Cl9XHJ7ZRgA
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: biển báo ở ngoài cổng trường. 
- TCVĐ: Trò chơi Sasuke Việt Nam
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá




	
	Thứ
5
	- Quan sát: Mô hình trồng rau thủy canh.
TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi dân gian: Đua thuyền
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Dựng thuyền táo
https://www.youtube.com/watch?v=XwpPRHrDMJg 
Sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí bè nổi (E4)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Xe đạp.
TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi dân gian: Ô tô và chim sẻ 
- Chơi tự do: Thực hành mô phỏng tham gia giao thông trên sân trường. Đi theo tín hiệu đèn
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: nhụy hoa mười giờ bằng phần mềm kính lúp. Đo cây bằng phần mềm Đo trên Ip
- TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi vận động: Đi tàu hỏa, bánh xe quay
- Chơi tự do: Thí nghiệm: quả bóng  biết bay.
https://youtu.be/1KR5UYbyEfw?si=BSuHIFa9uPlf3Csf
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h00 – 15h30)
- Trò chuyện, xem video về đặc điểm, công dụng, hình thức hoạt động của bè nổi, xem video cách làm bè nổi, các nguyên liệu làm bè nổi: chai nhựa, cây gỗ, bẹ chuối,...(E2, E3) 
- Dạy trẻ cách xem hạn sử dụng trên bao bì thực phẩm.
https://www.youtube.com/watch?v=Ih5q4BhULgk
 - Trẻ chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h00 – 15h30)
- Sử dụng máy tính, điện thoại xem video: Tìm hiểu về ptgt đường bộ https://www.youtube.com/watch?v=LUzViB8qEWM- Chơi tự do theo ý thích
- Nghe câu chuyện "Vâng lời mẹ dạy"
Tác giả: Cô giáo:   Lê Thị Quỳnh Liên + Phạm Thị Chi
https://drive.google.com/drive/folders/1wnHR_Ug_AFBE6l80rDdb9r6-
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h00 – 15h30)
- Trò chuyện, xem video về đặc điểm, công dụng, hình thức hoạt động của máy bay, kinh khí cầu.  xem video cách làm các kiểu máy bay, kinh khí cầu từ các nguyên vật liệu: Chai nhựa, bóng nhựa, túi bóng, que kem...
- Chơi tự do theo ý thích.


	
	Thứ
3
	- Trò chuyện, thảo luận cho trẻ xem tranh ảnh, video tìm hiểu về quy định an toàn khi đi trên tàu, thuyền, bè
- Trò chơi: Rung chuông vàng An toàn khi đi trên tàu, bè. Cho trẻ thực hành mô phỏng bằng sa bàn an toàn khi  ngồi trên tàu, bè, thuyền. (E2)
- Xem (Cách thức hoạt động của từng loại tàu, bè (E2, E3)
	- Sưu tầm nguyên vật liệu xếp các mô hình phương tiện giao thông.
- Trò chơi: Rung chuông vàng: Khám phá một số PTGT đường bộ 
https://docs.google.com/presentation/d/1ar9rqhcy3LAQurq6QKd52bX7UaRDD2vR/edit?usp=sharing&ouid=117372484568504748344&rtpof=true&sd=true 
-  Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
- Trò chơi: Quizizz: Bé tìm hiểu về giao thông
https://quizizz.com/join?gc=68761453
- Thực hành: Thắt dây an toàn, ngồi đúng số ghế, không chạy nhảy, đùa nghịch, không mang theo đồ sắc nhọn, không sử dụng điện thoại, ipad,... khi đi trên máy bay.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Trò chuyện, quan sát, xem video, tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng của những nguyên liệu để tạo ra bè nổi Phân loại, lựa chọn nguyên liệu làm bè nổi
- Quan sát mô hình chiếc thuyền 3D qua máy tính, điện thoại
https://mozaweb.vn/vi/search?search=thuy%E1%BB%81n
- Trò chơi: Ra khơi cùng thủy thủ. 
- Vẽ bản thiết kế: Bè nổi (E4)
	- Bé tìm hiểu về luật giao thông
https://quizizz.com/join?gc=68761453
Hưỡng dẫn trẻ đội mũ bảo hiểm đúng cách
- Trò chơi: Em là người văn minh
Thực hành một số quy định nơi công cộng. (Ngã tư đường phố, qua đường)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Thực hành: Thắt dây an toàn, mặc áo phao, soát vé và ngồi lên máy bay.
- Trò chơi: Tiếp viên hàng không và hành khách vui vẻ.
- Đóng vai: Đưa bạn đến trường, Chuyến bay yêu thương.
- Trò chơi Quizizz: An toàn khi đi máy bay
https://mnhoanghia.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/an-toan-khi-di-may-bay-mnhn/ct/22880/152521?qi=999

	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00– 15h30)
- Xem mô hình bè nổi từ chai nhựa:https://youtu.be/MYlmpo22SaE?si=M5iCEVri67xWSMdY
(E4)
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm   bè nổi (E4)
- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Cá Ơi Đâu Rồi, An Toàn Khi Đi Tàu Thuyền https://www.youtube.com/watch?v=tktITWDSO9U. I225
- Trò chơi: finger Math, Thi ai đếm đúng.
	- Nghỉ tết dương lịch
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h00 – 15h30)
- Sân chơi STEAM: Ghép hình sáng tạo.
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu. Vẽ PTGT bé thích
- Chơi tự do theo ý thích
- Vệ sinh lớp học.



	
	Thứ
6
	- Xem tìm hiểu một số loại bè (E5)
-  Xem video, tìm hiểu cách tạo ra mô hình bè nổi  từ các nguyên liệu gần gũi: hộp sữa và que kem, tre, nứa, can, chai nhựa( E5) 
https://youtu.be/zylNF-22tUs?si=kW_exVsvkAr4RSzn
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: Bè nổi. Tổng kết chủ đề (E6)
- Nêu gương bé ngoan.

	- Thực hành đóng kịch, kể lại chuyện trong các hoạt động.
- Trò chơi ÂN: The voice kids Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song la, bộ gõ cơ thể.. để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 
- Chơi tự do theo ý thích. 
- Nêu gương bé ngoan


	- Hội thi đọc Thơ: Trẻ quét mã QR để tham gia hội thi
Xem và đọc một số bài thơ qua Sách điện tử Ebook:
Tác giả: Cô giáo: Vũ Thị Hồng Châu
+ Đèn báo giao thông
+ Luật giao thông
+ Mũ bảo hiểm 
https://heyzine.com/flip-book/c7d0bb7087.html
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Nêu gương bé ngoan.























KẾ HOẠCH CHỦ ĐỂ PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG LỚP B5. Thời gian: 3 tuần (22/12/2025 - 10/01/2026)
	NỘI DUNG
	Dự án STEAM:  Làm bè nổi
22/12 – 27/12/2025
	Đường phố và những chiếc xe
29/12 – 3/1/2026
	An toàn khi đi máy bay
5/1 – 10/1/2026

	Giáo viên dạy
	Tạ Thị Thanh Hương
	Tạ Thị Thanh Hương
	Tạ Thị Thanh Hương

	HĐH
	Thứ
2
	LVPT: PTTC
Đi bước dồn ngang trên ghế thể dục
	LVPT: PTTM
Vận động theo TTC: Đường em đi
	LVPT: PTTC
Bật qua vật cản

	
	Thứ
3
	LVPT: PTNT
Khám phá nguyên liệu chìm -  nổi E2,E3
	LVPT: PTNT
Khám phá xe đạp 

	LVPT:PTNT
Số 4 (Tiết 1)


	
	Thứ
4
	LVPT: PTTM
Hát: Em đi chơi thuyền
	LVPT: PTTCKNXH
An toàn khi đi xe máy
	LVPT: PTNN
Truyện: Bé Bi đi máy bay

	
	Thứ
5
	LVPT: PTNT
Tách gộp trong phạm vi 3
	Nghỉ tết Dương lịch
	LVPT: PTTCKNXH
An toàn khi đi máy bay

	
	Thứ
6
	LVPT: PTTM
Làm bè nổi E4
	LVPT: PTNN
Thơ: Bé tập đi xe đạp
Hoạt động trải nghiệm: Làm mì trộn spaghety
	LVPT: PTTM
Gấp máy bay


	
	Thứ
7
	LVPT: PTNN
Ôn: Tách gộp trong phạm vi 3
	LVPT: PTTCKNXH
Ôn: An toàn khi đi xe máy
	LVPT: PTNT
Ôn: Số 4 (tiết 1)

	HĐNT
	Thứ
2
	- Quan sát: Lắng nghe âm thanh khác nhau. 
TCVĐ: Bước đi kỳ diệu
- Chơi tự do: Tìm, sưu tầm các nguyên liệu có thể nổi trên nước để làm bè nổi (hộp, chai lọ,ống tre nứa, dóc, tấm nhựa, phao, xốp…)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: xe máy.
TCVĐ: Sử dụng phần mềm đo trên điện thoại đo chiều dài, chiều cao của xe máy, xe đạp
Trò chơi: Vượt chướng ngại vật.
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Đèn giao thông
https://www.youtube.com/watch?v=Cl9XHJ7ZRgA
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: quan sát bầu trời, ngã tư đường.
- TCVĐ: Trò chơi Sasuke Việt Nam
- Chơi tự do: 
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá




	
	Thứ
5
	- Quan sát: Vườn rau
TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi dân gian: Đua thuyền
- Chơi tự do: Thí nghiệm: Dựng thuyền táo
https://www.youtube.com/watch?v=XwpPRHrDMJg 
Sưu tầm một số nguyên liệu làm, trang trí bè nổi (E4)
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: Xe đạp.
TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi dân gian: Ô tô và chim sẻ 
- Chơi tự do: Thực hành mô phỏng tham gia giao thông trên sân trường. Đi theo tín hiệu đèn
 Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá
	- Quan sát: nhụy hoa mười giờ bằng phần mềm kính lúp. Đo cây bằng phần mềm Đo trên Ip
- TCVĐ: Thực hành chơi trò chơi vận động: Đi tàu hỏa, bánh xe quay
- Chơi tự do: Thí nghiệm: quả bóng  biết bay.
https://youtu.be/1KR5UYbyEfw?si=BSuHIFa9uPlf3Csf
Trẻ chơi ở các khu vực:
+ Khu thể chất
+ Khu chơi khám phá cát nước.
+ Khu thiên nhiên
+ Khu câu cá

	HĐC
	Thứ
2
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h30 – 16h)
- Trò chuyện, xem video về đặc điểm, công dụng, hình thức hoạt động của bè nổi, xem video cách làm bè nổi, các nguyên liệu làm bè nổi: chai nhựa, cây gỗ, bẹ chuối,...(E2, E3) 
- Dạy trẻ cách xem hạn sử dụng trên bao bì thực phẩm.
https://www.youtube.com/watch?v=Ih5q4BhULgk
 - Trẻ chơi tự do theo ý thích
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h30 – 16h)
- Sử dụng máy tính, điện thoại xem video: Tìm hiểu về ptgt đường bộ https://www.youtube.com/watch?v=LUzViB8qEWM- Chơi tự do theo ý thích
- Nghe câu chuyện "Vâng lời mẹ dạy"
Tác giả: Cô giáo:   Lê Thị Quỳnh Liên + Phạm Thị Chi
https://drive.google.com/drive/folders/1wnHR_Ug_AFBE6l80rDdb9r6-
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu (15h30 – 16h)
- Trò chuyện, xem video về đặc điểm, công dụng, hình thức hoạt động của máy bay, kinh khí cầu.  xem video cách làm các kiểu máy bay, kinh khí cầu từ các nguyên vật liệu: Chai nhựa, bóng nhựa, túi bóng, que kem...
- Chơi tự do theo ý thích.


	
	Thứ
3
	- Trò chuyện, thảo luận cho trẻ xem tranh ảnh, video tìm hiểu về quy định an toàn khi đi trên tàu, thuyền, bè
- Trò chơi: Rung chuông vàng An toàn khi đi trên tàu, bè. Cho trẻ thực hành mô phỏng bằng sa bàn an toàn khi  ngồi trên tàu, bè, thuyền. (E2)
- Xem (Cách thức hoạt động của từng loại tàu, bè (E2, E3)
	- Sưu tầm nguyên vật liệu xếp các mô hình phương tiện giao thông.
- Trò chơi: Rung chuông vàng: Khám phá một số PTGT đường bộ 
https://docs.google.com/presentation/d/1ar9rqhcy3LAQurq6QKd52bX7UaRDD2vR/edit?usp=sharing&ouid=117372484568504748344&rtpof=true&sd=true 
-  Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Chơi tự do theo ý thích
	- Trò chơi: Tách một nhóm đối tượng thành các nhóm nhỏ hơn
- Trò chơi: Quizizz: Bé tìm hiểu về giao thông
https://quizizz.com/join?gc=68761453
- Thực hành: Thắt dây an toàn, ngồi đúng số ghế, không chạy nhảy, đùa nghịch, không mang theo đồ sắc nhọn, không sử dụng điện thoại, ipad,... khi đi trên máy bay.
- Chơi tự do theo ý thích

	
	Thứ
4
	- Trò chuyện, quan sát, xem video, tìm hiểu về cấu tạo, tác dụng của những nguyên liệu để tạo ra bè nổi Phân loại, lựa chọn nguyên liệu làm bè nổi
- Quan sát mô hình chiếc thuyền 3D qua máy tính, điện thoại
https://mozaweb.vn/vi/search?search=thuy%E1%BB%81n
- Trò chơi: Ra khơi cùng thủy thủ. 
- Vẽ bản thiết kế: Bè nổi (E4)
	- Bé tìm hiểu về luật giao thông
https://quizizz.com/join?gc=68761453
Hưỡng dẫn trẻ đội mũ bảo hiểm đúng cách
- Trò chơi: Em là người văn minh
Thực hành một số quy định nơi công cộng. (Ngã tư đường phố, qua đường)
- Chơi tự do theo ý thích
	- Thực hành: Thắt dây an toàn, mặc áo phao, soát vé và ngồi lên máy bay.
- Trò chơi: Tiếp viên hàng không và hành khách vui vẻ.
- Đóng vai: Đưa bạn đến trường, Chuyến bay yêu thương.
- Trò chơi Quizizz: An toàn khi đi máy bay
https://mnhoanghia.haiphong.edu.vn/bai-giang-elearning/an-toan-khi-di-may-bay-mnhn/ct/22880/152521?qi=999

	
	Thứ
5
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30– 16 h)
- Xem mô hình bè nổi từ chai nhựa:https://youtu.be/MYlmpo22SaE?si=M5iCEVri67xWSMdY
(E4)
- Trò chuyện, phân công nhiệm vụ cho trẻ chuẩn bị các nguyên liệu làm   bè nổi (E4)
- Sử dụng điện thoại, máy tính xem, đọc truyện online "Tôi yêu Việt Nam": Cá Ơi Đâu Rồi, An Toàn Khi Đi Tàu Thuyền https://www.youtube.com/watch?v=tktITWDSO9U. I225
- Trò chơi: finger Math, Thi ai đếm đúng.
	- Nghỉ tết dương lịch
	- Tham gia học Tiếng Anh theo thời khóa biểu
(15h30 – 16h)
- Sân chơi STEAM: Ghép hình sáng tạo.
- Hội Thi Cây bút màu kì diệu. Vẽ PTGT bé thích
- Chơi tự do theo ý thích
- Vệ sinh lớp học.



	
	Thứ
6
	- Xem tìm hiểu một số loại bè (E5)
-  Xem video, tìm hiểu cách tạo ra mô hình bè nổi  từ các nguyên liệu gần gũi: hộp sữa và que kem, tre, nứa, can, chai nhựa( E5) 
https://youtu.be/zylNF-22tUs?si=kW_exVsvkAr4RSzn
- Trẻ thuyết trình, tư duy phản biện về sản phẩm mình làm ra, thử nghiệm sản phẩm: Bè nổi. Tổng kết chủ đề (E6)
- Nêu gương bé ngoan.

	- Thực hành đóng kịch, kể lại chuyện trong các hoạt động.
- Trò chơi ÂN: The voice kids Trẻ thực hành, luyện tập lựa chọn dụng cụ âm nhạc: thanh la, sắc xô, song la, bộ gõ cơ thể.. để gõ đệm theo nhịp điệu, tiết tấu bài hát 
- Chơi tự do theo ý thích. 
- Nêu gương bé ngoan


	- Hội thi đọc Thơ: Trẻ quét mã QR để tham gia hội thi
Xem và đọc một số bài thơ qua Sách điện tử Ebook:
Tác giả: Cô giáo: Vũ Thị Hồng Châu
+ Đèn báo giao thông
+ Luật giao thông
+ Mũ bảo hiểm 
https://heyzine.com/flip-book/c7d0bb7087.html
- Trẻ chơi tự do theo ý thích.
- Nêu gương bé ngoan.






